
PHỤ LỤC I:   

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN PHONG ĐẾN NĂM 2030 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /9/2026 của UBND phường Tân Phong) 
 

STT Chỉ tiêu Kết quả dự kiến Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

I Hạ tầng viễn thông - Internet   

1   
Người sử dụng có khả năng 

truy nhập cáp quang với tốc độ 

từ 1 Gb/s trở lên 
100% 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; các trường 

học trên địa bàn; các 

Tổ dân phố, bản 

Đến năm 

2030 

 

2   
Phối hợp thực hiện phủ sóng 

mạng băng rộng di động 5G 
99% dân số  

Phòng Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp viễn thông; 

các Tổ dân phố, bản 
 

Đến năm 

2030 

 

3   Mạng di động 6G  
Sẵn sàng triển khai thử 

nghiệm mạng di động 6G 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; 
Các doanh nghiệp viễn 

thông 

Đến năm 

2030 

 

4  Chuyển đổi IPv6 Only  

Hoàn thành chuyển đổi 

IPv6 Only toàn bộ 

Internet phường; đạt tỷ lệ 

90 - 100%; bảo đảm kết 

nối an toàn, bảo mật, hiệu 

suất cao 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội  

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; 
Các doanh nghiệp viễn 

thông 

Đến năm 

2030 

 

II  Hạ tầng dữ liệu   



2 
 

1 
 Khai thác Kho dữ liệu dùng 

chung tỉnh Lai Châu 
Thực hiện khai thác Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Đến năm 

2030 

 

2 
Cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành 
100% Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Đến năm 

2030 

 

3 
Quản trị, cập nhật, đồng bộ và 

bảo đảm an toàn dữ liệu 

Dữ liệu được quản trị, cập 

nhật, đồng bộ, an toàn; 

phục vụ hiệu quả công tác 

chỉ đạo, điều hành, phát 

triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

 

III  Hạ tầng vật lý - số   

1 
Ứng dụng Internet vạn vật 

(IoT) cơ bản 

100% trung tâm phường,  

bệnh viện, bến xe, trung 

tâm thương mại, chợ… 

Phòng  Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp viễn thông; tổ 

chức có liên quan 

Đến năm 

2030 

 

2 
Kết nối Internet vạn vật (IoT) 

bình quân 
01 kết nối/người dân 

Phòng  Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp viễn thông; tổ 

chức có liên quan 

Đến năm 

2030 

 

IV Hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như một dịch vụ 
  



3 
 

1 

Doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp 

tác xã và các hộ kinh doanh 

cá thể tiếp cận, sử dụng nền 

tảng “mô hình như một dịch 

vụ”, tác nhân AI hoặc giải 

pháp AI dùng chung 

Trên 40% 
Phòng  Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp nhỏ, vừa, hợp 

tác xã và các hộ kinh 

doanh cá thể; tổ chức 

có liên quan 

Đến năm 

2030 

 

2 
Dân số từ 18 tuổi trở lên có 

chữ ký số hoặc chữ ký điện tử 

cá nhân 
Trên 70% 

Phòng  Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp nhỏ, vừa, hợp 

tác xã và các hộ kinh 

doanh cá thể; tổ chức 

có liên quan 

Đến năm 

2030 
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